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Nhìn trên tổng thể, cấu trúc “nếu không” thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả theo ý 
nghĩa phủ định, chẳng hạn ba trường hợp sau đây: 

Vd1: Một tí nữa, nếu không hãm kịp thì cả một chuyến xe riêng chở quan Toàn 
Quyền đâm nhào xuống sông sâu, chắc không sống sót một ai; tưởng không có cái tai nạn 
nào ghê gớm hơn, thế mà chính vì tôi nên mới không có cái tai nạn ấy. (NL,BNTSM) 

Vd2: Nghiện hút đã ba năm mà muốn "cai khan" là chuyện rất khó, song Vân đã quả 
quyết dám có ý nghĩ: chết thì thôi. Nếu không thoát nạn phù dung, rồi Vân cũng đến phải 
tự tử. Vân đã chán cái sống bêu rếu ở đời. (VTP,GTT) 

Vd3: Và lão kể. Lão kể nhỏ nhẹ và dài dòng thật. Nhưng đại khái có thể rút vào hai 
việc. Việc thứ nhất: Lão thì già, con đi vắng, vả lại nó cũng dại lắm, nếu không có người 
trông nom cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở làng này. (NC,LH) 

Ở ba trường hợp này, từ phủ định “không” được đặt trước những động từ “hãm”, 
“thoát” và “có”, để thực hiện sự phủ định những mệnh đề chứa nó. Ba trường hợp này, 
cấu trúc “nếu không” đơn thuần chỉ thể hiện quan hệ điều kiện – hệ quả; mà quan hệ điều 
kiện được đưa ra theo hướng phủ định. Chẳng hạn, ở ví dụ thứ nhất, điều kiện được đưa ra 
theo hướng phủ định “nếu không hãm kịp” và kết quả xảy ra cũng theo hướng phủ định 
này: “(thì) cả một chuyến xe riêng chở quan Toàn Quyền đâm nhào xuống sông sâu…”. 
Thực chất, ở ví dụ này, việc đưa điều kiện và kết quả theo hướng phủ định này là nhằm để 
khẳng định một quan hệ nhân – quả: “Vì đã hãm kịp, nên chuyến xe riêng chở quan Toàn 
Quyền đã không đâm nhào xuống sông sâu”. Còn ở ví dụ thứ hai, “Nếu không” cũng nêu 
một điều kiện- hệ quả theo hướng phủ định “. Nếu không thoát nạn phù dung, rồi Vân 
cũng đến phải tự tử” để khẳng định sự quyết tâm cai nghiện của Vân: Thà cai nghiện, chết 
thì thôi. Nếu không thoát nghiện, Vân cũng tự tử thôi. Riêng ví dụ 3, Nam Cao cũng nêu 
điều kiện – hệ quả theo hướng phủ định: “nếu không có người trông nom cho thì khó mà 
giữ được vườn đất để làm ăn ở làng này” để khẳng định rằng: Con trai lão cần có người 
chăm nom để giữ được vườn đất mà làm ăn.  

Tuy nhiên, một số trường hợp, cấu trúc “nếu không” lại thể hiện mệnh đề điều kiện 
thông qua phép tỉnh lược (mà bộ phận được tỉnh lược là nội dung đã nêu ra trước đó). Do 
đó, muốn hiểu được mệnh đề này chúng ta phải liên hệ với mệnh đề (hay cú) đi trước.  
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Và cấu trúc “nếu không” là toàn bộ mệnh đề điều kiện (mệnh đề chỉ kết quả vẫn giữ 
nguyên), chẳng hạn: 

Vd4: Và nàng nghĩ thầm: "Mình phải bảo Nga, Lan cùng đi tắm mới được, nếu 
không thì sẽ buồn chết". (KH,DAT) 

Vd5: Chiều với rừng lặng lẽ; nhưng sắc vàng phảng phất âm thanh, nắng là một sự 
hiển hiện rõ rệt và điều hòa, tưởng có thể gõ vào không khí ở trên đầu để nghe sự lặng im 
rung rinh, xao xuyến. Có lẽ ai nấy cũng đã gặp chàng họa sỹ tóc đen ấy chứ; nếu không 
thì hãy tưởng tượng đi, và luôn tiện, hãy hình dung cảnh rừng thông. (XD,PTV) 

Vd6: Mà nhà ai lại chẳng thế! Đứa nào mộc mạc nhất cũng đã từng buồn bã khi làm 
bữa cơm chiều. Ai lại không nghe, ít ra một lần, nỗi đìu hiu của cái Ao Đời bằng phẳng. 
Chúng ta nhảy múa, gào khóc quay cuồng để cho có việc; nếu không, ta sẽ thấy một sự 
vắng vẻ vô cùng thê lương. (XD,TNK) 

Có ba phát ngôn thể hiện mệnh đề điều kiện theo cách thức tỉnh lược: 

Vd4, phát ngôn (1): "Mình phải bảo Nga, Lan cùng đi tắm mới được, nếu không thì 
sẽ buồn chết." 

(Đầy đủ là: "Mình phải bảo Nga, Lan cùng đi tắm mới được; nếu (mình) không bảo 
Lan, Nga đi tắm (chung) thì sẽ buồn chết".) 

Vd5, phát ngôn (2): Có lẽ ai nấy cũng đã gặp chàng họa sỹ tóc đen ấy chứ; nếu 
không thì hãy tưởng tượng đi, và luôn tiện, hãy hình dung cảnh rừng thông. 

(Đầy đủ là: Có lẽ ai nấy cũng đã gặp chàng họa sỹ tóc đen ấy chứ; nếu (họ) không 
từng gặp chàng họa sỹ tóc đen ấy thì hãy tưởng tượng đi, và luôn tiện, hãy hình dung cảnh 
rừng thông.) 

Vd6, phát ngôn (3): Chúng ta nhảy múa, gào khóc quay cuồng để cho có việc; nếu 
không, ta sẽ thấy một sự vắng vẻ vô cùng thê lương. 

(Đầy đủ là: Chúng ta nhảy múa, gào khóc quay cuồng để cho có việc; nếu không nhảy 
múa, gào khóc quay cuồng để cho có việc, ta sẽ thấy một sự vắng vẻ vô cùng thê lương.)  

Về chức năng, ở ba ví dụ đầu, “nếu không” chỉ là liên từ - tức thành phần phụ biểu 
thị quan hệ điều kiện (trong đó, “không” là thành phần mang ý nghĩa phủ định). Bằng 
chứng cụ thể là, những cấu trúc đó phải có vị ngữ (cụm động từ/tính từ) đi kèm. Chẳng 
hạn, ở ví dụ thứ nhất, “nếu không” kết hợp với cụm động từ “hãm kịp”. Hay trong ví dụ 2, 
“nếu không” kết hợp với cụm động từ “thoát nạn phù dung”. 

Trong khi đó, ở ba trường hợp sau thì cấu trúc “nếu không” đóng vai trò như một cú 
và đảm nhiệm toàn bộ chức năng mệnh đề điều kiện. Như vậy, điều kiện để thực hiện sự 
tỉnh lược là vế trước đó đã thể hiện nội dung mà cấu trúc “nếu không” muốn đề cập đến. 
Chẳng hạn, ở phát ngôn thứ ba (thuộc ví dụ 6), nội dung “nhảy múa, gào khóc quay cuồng 
để cho có việc” mà cấu trúc “nếu không” muốn thể hiện đã được đề cập ở vế trước đó.  

Một điều khá thú vị là ý nghĩa của cấu trúc tỉnh lược này. Thật sự, cấu trúc “nếu 
không” nêu ý nhấn mạnh ở mệnh đề kết quả. Đó có thể là hậu quả kèm theo một sự đe doạ 



khi không thực hiện những hành động đã đưa ra phía trước – cụ thể là một sự buồn chán 
“nếu không sẽ buồn chết” hay “một sự vắng vẻ vô cùng thê lương” ở phát ngôn 3. Hay đó 
là một lời cầu khiến “nếu không thì hãy tưởng tượng đi…” (phát ngôn 2). 

Thật sự, cấu trúc “nếu không” là một sự rút gọn của phép thế: 

+ Phải thật chăm chỉ và siêng năng. Nếu không như vậy, chúng ta sẽ không vượt 
qua kỳ thi tuyển sinh gay go, khốc liệt này. (+) 

+ Phải thật chăm chỉ và siêng năng. Nếu không, chúng ta sẽ không vượt qua kỳ thi 
tuyển sinh gay go, khốc liệt này. (+) 

Việc sử dụng phép thế hay tỉnh lược như hai trường hợp vừa dẫn đều nhằm mục 
đích “làm gọn, nhẹ” mệnh đề điều kiện – hệ quả. Tức là, thay vì lặp lại toàn bộ mệnh đề 
trong cấu trúc chỉ điều kiện đã đưa ra trước đó – vừa thừa thông tin, vừa dễ gây sự nhàm 
chán, người nói/viết có thể kết hợp sử dụng phép tỉnh lược “nếu không” hay phép thế - 
nếu không (làm) như vậy/thế với phép nối. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chúng là: ở phép 
thế, “như vậy/thế” đóng vai trò thay thế và là trung tâm của mệnh đề điều kiện; trong khi 
đó, ở phép tỉnh lược, “nếu không” lại là thành cơ bản của mệnh đề điều kiện này. Bởi khi 
thực hiện chức năng tỉnh lược, sau “nếu không” là sự kết hợp “zerô”. 

Tuy nhiên, không phải mọi cấu trúc “nếu không” đều thể hiện quan hệ điều kiện - hệ 
quả. Hãy xem xét ví dụ sau: 

 Cái ý tưởng đưa ra đây nếu không buồn cười quá: trước cổng trường, theo tôi, nên 
xây một cái tam cấp thật cao [CLV,BTMĐ]. 

 Nếu chúng ta coi “nếu không” trong ví dụ này là một tình thái ngữ, hay từ đệm 
(“nếu không nói là quá buồn cười) giữ chức năng bổ sung (thể hiện thái độ của người nói) 
thì có lẽ phù hợp hơn một mệnh đề điều kiện - hệ quả. 
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